
HK HL HK HL HK HL HK HL

1 Phan Văn Lợi 12 06 2009 12/06/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 5,9 5,5 5,4 16,8 5,6 1 29 ĐĐT HSO669088150

2 H' Sinh Byă 23 12 2009 23/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Đức Cảnh T TB T TB T TB T TB 5,1 5,6 5 15,7 5,6 1 29 ĐĐT HSO669087928

3 H-li Di-niê 18 04 2009 18/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Chu Văn An T TB T TB T TB T TB 4,5 6,2 4,7 15,4 5,6 1 29 ĐĐT HSO669090575

4 H - Tô Ra Ksơr 12 06 2009 12/06/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T TB T TB T TB 5 5,1 5 15,1 5,6 1 29 ĐĐT HSO669088855

5 H' Su Ra Niê 08 10 2009 08/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T TB T TB T TB 5 5 5 15 5,5 1 29 ĐĐT HSO669093404

6 H' Ru Si Byă 15 02 2009 15/02/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T TB T TB T TB 5,1 5 5,1 15,2 5,4 1 29 ĐĐT HSO669099283

7 Y - Thun Niê 20 03 2009 20/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Trần Phú T TB T TB T TB T TB 5,2 4,1 5,6 14,9 5,4 1 29 ĐĐT HSO669093453

8 H - Phiên Mlô 28 02 2009 28/02/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T TB T TB T TB 5 5 4,3 14,3 5,4 1 29 ĐĐT HSO669109275

9 Lê Hà Kiều Oanh 18 02 2009 18/02/2009 Bảo Lộc, Lâm Đồng Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T TB T TB T TB 5 5,1 4 14,1 5,4 1 29 ĐĐT HSO669107755

10 Y Khuyên Mlô 20 12 2009 20/12/2009 EaKar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Cao Bá Quát T TB T TB T TB T TB 5,1 5,5 5,6 16,2 5,3 1 29 ĐĐT HSO669094638

11 Hoàng Văn Sơn 28 06 2009 28/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Dao Trường TH&THCS Lý Tự Trọng T TB T TB T TB T TB 5 3,6 4,3 12,9 5,3 1 29 ĐĐT HSO669105428

12 Hoàng Thị Cẩm Vy 25 12 2009 25/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày THCS Cao Bá Quát T TB T TB T TB T TB 4,8 5,2 5,7 15,7 5,2 1 29 ĐĐT HSO669109968

13 La Khánh Duy 19 03 2009 19/03/2009 Ea Kar- Đắk Lắk Nam Tày THCS Cao Bá Quát T TB T TB T TB T TB 4,9 5,1 5,3 15,3 5,2 1 29 ĐĐT HSO669090127

14 Phạm Văn Cường 23 01 2009 23/01/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Chu Văn An T TB T TB T TB T TB 5,7 6,3 6,3 18,3 6,7 28 ĐĐT HSO669100346

15 Đặng Ngọc Như Quỳnh 03 09 2009 03/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu T TB T TB T TB T TB 5,2 6,2 5,4 16,8 6,7 28 ĐĐT HSO669108760

16 Hà Quang Huy 24 06 2009 24/06/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Thái THCS Cao Bá Quát K TB K TB K TB T K 6,6 5,6 6,3 18,5 6,6 1 28 ĐĐT HSO669107533

17 Nguyễn Thị Yến Nhi 16 12 2009 16/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Khuyến T TB T TB T TB T TB 6,2 5,8 6,9 18,9 6,5 28 ĐĐT HSO669103329

18 Nguyễn Thị Hiền 03 12 2009 03/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T TB T TB T TB T TB 5,2 6,1 5,7 17 6,5 28 ĐĐT HSO669110612

19 Lưu Ngọc Vy 01 11 2009 01/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T K K TB K TB T TB 5,8 5,3 5,5 16,6 6,5 28 ĐĐT HSO669092486

20 Vũ Trịnh Phương Thảo 03 07 2009 03/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Khuyến T TB T TB T TB T TB 6,3 5 6,7 18 6,4 28 ĐĐT HSO669091074

21 Hoàng Minh Đức 13 08 2009 13/08/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Cao Bá Quát K TB T TB T TB T TB 5,3 6 6,6 17,9 6,4 1 28 ĐĐT HSO669107586

22 Đặng Thị Yến Nhi 05 08 2009 05/08/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T TB T TB T TB 6,5 5,7 5,3 17,5 6,4 28 ĐĐT HSO669100597

23 Đoàn Đức Bảo An 07 07 2009 07/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lương Thế Vinh T TB T TB T TB T TB 6,1 5,4 5,4 16,9 6,4 28 ĐĐT HSO669088529

24 Nguyễn Như Yến 21 09 2009 21/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T TB T TB T TB 5,2 5,1 5,4 15,7 6,4 28 ĐĐT HSO669094068

25 Phan Ngọc Anh Thư 08 05 2009 08/05/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T TB T TB T TB 5,1 5,3 5 15,4 6,4 28 ĐĐT HSO669107922

26 Bùi Thành Công 06 05 2009 06/05/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB K TB T TB 6,3 5,7 6,5 18,5 6,3 1 28 ĐĐT HSO669097960

27 Phạm Tuấn Minh 03 12 2009 03/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lương Thế Vinh T TB T TB T TB T TB 5,7 5,7 6,3 17,7 6,3 28 ĐĐT HSO669096259

28 Nguyễn Thị Kaly 01 12 2008 01/12/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T TB T TB T TB 5,7 5,8 5,8 17,3 6,3 28 ĐĐT HSO669100509

29 Phạm Thị Hoài Anh 09 06 2009 09/06/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu T TB T TB T TB T TB 5,5 5,7 6 17,2 6,3 28 ĐĐT HSO669088006

30 Tôn Nữ Như Ngọc 26 12 2009 26/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu T TB T TB T TB T TB 5,4 6,1 5,6 17,1 6,3 28 ĐĐT HSO669109553

31 Vi Ngọc Sang 12 11 2009 12/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Thái THCS Cao Bá Quát K TB T TB T TB T TB 4,6 6 6,5 17,1 6,3 1 28 ĐĐT HSO669109034

32 Nguyễn Duy Thành Phát 04 12 2009 04/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Khuyến T TB T TB T TB T TB 5,6 4,7 6,1 16,4 6,3 28 ĐĐT HSO669105862

33 Bùi Thị Thu Hoài 27 06 2009 27/06/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh T TB T TB T TB T TB 5,7 5 5,4 16,1 6,3 28 ĐĐT HSO669093069

34 Trần Thị Thu Hà 30 01 2009 30/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Đức Cảnh T TB T TB T TB T TB 5,5 6,2 5,7 17,4 6,2 28 ĐĐT HSO669108257

35 Nguyễn Thị Thu Trang 14 09 2009 14/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Chu Văn An T TB T TB T TB T TB 5 5,6 6,5 17,1 6,2 28 ĐĐT HSO669110003

36 Nguyễn Đình Tuấn 13 06 2009 13/06/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB K TB T TB T TB 5,9 5,1 5,9 16,9 6,2 1 28 ĐĐT HSO669104525

37 Nguyễn Anh Kiệt 14 10 2009 14/10/2009 Ninh Hòa, Khánh Hòa Nam Kinh THCS Nguyễn Khuyến T TB T TB T TB T TB 6,4 5,1 6,7 18,2 6,1 28 ĐĐT HSO669097050

38 Lê Đức Việt 30 04 2008 30/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu T TB T TB T TB T TB 6,1 5,8 5,4 17,3 6,1 28 ĐĐT HSO669110926

39 Huỳnh Anh Tuấn 15 12 2009 15/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Đức Cảnh T TB T TB T TB T TB 5,8 6,3 5 17,1 6,1 28 ĐĐT HSO669108774

40 Trương Gia Bảo Niê 10 07 2009 10/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Chu Văn An K TB T TB T TB T TB 5,3 5 6,3 16,6 6,1 1 28 ĐĐT HSO669094658

41 Lý Thành Thủy 30 01 2009 30/01/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Trần Phú T TB K TB T TB T TB 5,5 5,2 5,8 16,5 6,1 1 28 ĐĐT HSO669091634

42 Hoàng Trịnh Đức Hiếu 17 11 2009 17/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Chu Văn An T TB T TB T TB T TB 5 6 5,3 16,3 6,1 28 ĐĐT HSO669100177

43 Nguyễn Hữu Gia 05 12 2009 05/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Khuyến T TB T TB T TB T TB 3,8 5,8 6,6 16,2 6,1 28 ĐĐT HSO669098538

44 Nguyễn Tiến Thành 20 02 2009 20/02/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Chu Văn An T TB T TB T TB T TB 4,8 6,1 5,1 16 6,1 28 ĐĐT HSO669100353

45 Trương Văn Thành 03 12 2009 03/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lương Thế Vinh T TB T TB T TB T TB 5 5,4 5,3 15,7 6,1 28 ĐĐT HSO669096083

46 H-boel-mlô 17 09 2009 17/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Chu Văn An T TB K TB T TB T TB 5,2 6,2 5,9 17,3 6 1 28 ĐĐT HSO669104630

47 H - Đeli Niê 29 05 2009 29/05/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB K TB T TB T TB 5,4 5,5 5,9 16,8 6 1 28 ĐĐT HSO669108439

48 Hoàng Thị Kim Ngân 06 03 2009 06/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Phú T TB T TB T TB T TB 5,7 5,1 5,6 16,4 6 28 ĐĐT HSO669102645

49 Hoàng Ngọc Bảo 12 08 2009 12/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Tày THCS Phan Đình Phùng K TB T TB T TB T TB 5,8 5,1 5,2 16,1 6 1 28 ĐĐT HSO669095421

50 Ngô Đan Trường 30 07 2009 30/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lương Thế Vinh T TB T TB T TB T TB 4,8 5,6 5 15,4 6 28 ĐĐT HSO669096440

51 Nguyễn Lưu Nam 11 06 2009 11/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Phú T TB T TB T TB T TB 5,7 4,6 5,5 15,8 5,9 28 ĐĐT HSO669101442

52 Đào Công Hiếu 05 07 2008 05/07/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lương Thế Vinh T TB T TB T TB T TB 5,4 5 5,1 15,5 5,9 28 ĐĐT HSO669095251

53 Nguyễn Minh Đức 22 05 2008 22/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T TB T TB T TB 5,8 4,3 5,4 15,5 5,9 28 ĐĐT HSO669098081

54 Nguyễn Đình Tuấn 02 09 2009 02/09/2009 Eakar - Đăklăk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát T TB T TB K TB T TB 5 5,4 7 17,4 5,8 1 28 ĐĐT HSO669098288

55 Trần Đình Duy 06 04 2009 06/04/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Cao Bá Quát K TB T TB T TB T TB 4,9 5,5 6,1 16,5 5,8 1 28 ĐĐT HSO669108032

56 Y-za Trung-mlô 31 05 2009 31/05/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Chu Văn An T TB T TB K TB T TB 5,5 5,7 4,9 16,1 5,8 1 28 ĐĐT HSO669092585

57 Nguyễn Tấn Phụng 08 11 2009 08/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T TB T TB T TB 5 5 5,5 15,5 5,8 28 ĐĐT HSO669108876

58 Đinh Thế Toàn 12 05 2009 12/05/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Chu Văn An T TB T TB T TB T TB 5 5,3 5,1 15,4 5,8 28 ĐĐT HSO669100310

59 Nguyễn Quốc Thắng 20 09 2009 20/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T TB T TB T TB 5,2 5 5,1 15,3 5,8 28 ĐĐT HSO669093291

Điểm chuẩn tuyển vào là: 28 (Điểm TBM lớp 9 là 5.8)

Số học sinh được tuyển là: 59

CHỦ TỊCH HĐTS

T ổng cộng danh sách này có 59 thí sinh

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH NGƯỜI KIỂM TRA Đắk Lắk, ngày 27 tháng 7 năm 2024 NGƯỜI KIỂM TRA KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH KÝ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số GCN Ghi chú Mã hồ sơ
Ng Th Năm

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
ĐTB 

Anh 9

Điểm 

3 môn 

T-V-

ĐTBCN 

lớp 9
Điểm UT

Tổng 

điểm XT
Đỗ/Hỏng

Giới 

tính
Dân tộc Học sinh trường THCS

Xếp loại HL,HK các năm học THCS ĐTB 

Toán 

9

ĐTB 

Văn 9

SỞ GDĐT ĐẮK LẮK

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024 - 2025

Đơn vị: Trường THPT Trần Nhân Tông - Huyện Ea Kar

(Thực hiện theo công văn số 1196/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 26/7/2024 của Sở GD và ĐT Đắk Lắk)

TT Họ và tên

Ngày sinh
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